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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1:  Cho tập hợp 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
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Câu 2:  Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:

A.  Số trung bình.

B.  Độ lệch chuẩn.


C.  Mốt.                       

D.  Số trung vị.
Câu 3:  Cho tam giác đều 
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Câu 4:  Với mỗi góc 
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 là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho 
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 Mệnh đề nào sau đây SAI?

A.   tang của góc 
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B.  cotang của góc 
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C.  sin của góc 
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 của điểm 
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D.   côsin của góc 
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Câu 5:  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?
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Câu 6:  Trong mặt phẳng tọa độ
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. Tọa độ trung điểm 
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 của đoạn thẳng 
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Câu 7:  Cặp số 
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 nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 8:  Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image45.wmf]Oxy

, cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?
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Câu 9:  Điều tra số km chạy bộ của 10 học sinh trong một tháng ta có các số liệu bên dưới. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu.
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Câu 10:  Đại lượng nào sau đây phản ánh mức độ sai lệch giữa số đúng và số gần đúng?

A.  Số đúng.
B.  Số gần đúng.

C.  Sai số tuyệt đối.
D.  Sai số tương đối.
Câu 11:  Cho tam giác 
[image: image58.wmf]ABC
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. Diện tích S của 
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 được tính bằng công thức nào ?
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Câu 12:  Cho 
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. Tọa độ của vectơ 
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Câu 13:  Cho 
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 là trung điểm của đoạn thẳng
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, M là một điểm tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định Sai ?
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Câu 14:  Viết số quy tròn của số 345678910 đến hàng nghìn.

A.  345678000.
B.  345679000.
C.  345678.
D.  345679.
Câu 15:  Xác định vectơ 
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Câu 16:  Cho 
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 Khẳng định nào sau đây sai?

A.   Hai vectơ 
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C.  Hai vectơ 
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Câu 17:  Trên đường thẳng 
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. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng vị trí điểm 
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Câu 18:  Cho bảng phân bố tần số về điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của 20 học sinh
	Điểm
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tần số
	2
	3
	5
	3
	4
	2
	1


Số trung vị của bảng số liệu trên là:

A.  
[image: image98.wmf]6

.
B.  
[image: image99.wmf]5,5

.
C.  
[image: image100.wmf]5

.
D.  
[image: image101.wmf]5,7

.
Câu 19:  Cho tam giác 
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Câu 20:  Số lượng ly trà sữa một quán nước bán được trong 20 ngày qua là:
4   16   5   6   8   33   9   11   25   13   16   40   18   20   21   30   31   36   37   41.
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:


A.  26.
B.  20.
C.  24.
D.  22.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 21. (1,0 điểm)  
      a) Cho tập hợp 
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. Liệt kê các phần tử của tập hợp A.
      b) Cho hai tập 
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. Xác định các tập hợp 
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Câu 22. (1,0 điểm)   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 
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      a) Tìm tọa độ điểm 
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      b) Tìm tọa độ điểm C để tứ giác OABC là hình bình hành (với O là gốc tọa độ). 

Câu 23. (1,0 điểm)  Cho tam giác
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Câu 24. (1,0 điểm) Thu nhập theo tháng ( đơn vị: triệu đồng) của các công nhân trong một công ty nhỏ được cho như bảng sau:

	5,5
	6
	8
	7
	7
	8,5
	7
	9,5

	12
	10
	4,5
	11
	13
	9,5
	8,5
	4


       a) Tính số trung bình, số trung vị và Mốt của mẫu số liệu trên.

       b) Trong đại dịch Covid-19 công ty có chính sách hỗ trợ cho 25% công nhân có thu nhập thấp nhất. Số nào trong các tứ phân vị giúp xác định các công nhân trong diện hỗ trợ ? Tính giá trị tứ phân vị đó. ( Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 25. (1,0 điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 
[image: image124.wmf](
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. Tìm tọa độ các điểm M, N sao cho AMBN là hình vuông. 
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